
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 15  - ĐỢT 8 - CỦ CHI - NĂM 2022

STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 1 1223240058 8 Y sỹ Phạm Nguyễn Tuấn Anh 14/02/2002 Ngày Anh1223240058@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 1 1223240080 8 Quản trị DN vừa và nhỏ Lê Thị Ngọc Ánh 19/05/2004 Ngày Anh1223240080@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 1 1223360257 8 Quản trị mạng máy tính Đỗ Nguyễn Thiên Bảo 22/09/2007 Ngày Bao1223360257@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 1 1223360264 8 Điều Dưỡng Phạm Bân Bân 03/11/2007 Ngày Ban1223360264@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

52 1 1223180026 8 Dược Hồ Như Ngọc Bích 23/09/1986 Đêm Bich1223180026@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 1 1223360271 8 Điều dưỡng Nguyễn Minh Cảnh 15/10/2006 Ngày Canh1223360271@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 1 1223360260 8 Thiết kế đồ họa Phạm Kiều Diễm 07/06/2007 Ngày Diem1223360260@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 1 1223360159 8 Thiết kế đồ họa Giang Lê Quốc Đại 27/12/2007 Ngày Dai1223360159@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 1 1223360268 8 Quản trị mạng máy tính Bùi Tuấn Được 27/09/2007 Ngày Duoc1223360268@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 1 1223240066 8 Y sỹ Trần Ngọc Trúc Giang 27/08/2004 Ngày Giang1223240066@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 1 1223360252 8 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thiên Hà 16/12/2007 Ngày Ha1223360252@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 1 1223360254 8 Marketing Đào Hồng Hạnh 07/03/2007 Ngày Hanh1223360254@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 1 1223360272 8 Thiết kế đồ họa Nguyễn Tuyết Hạnh 28/11/2006 Ngày Hanh1223360272@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 1 1223360275 8 Marketing Hoàng Phi Hùng 19/11/2003 Ngày Hung1223360275@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 1 1223360278 8 Thiết kế đồ họa Trần Tuấn Kiệt 06/09/2005 Ngày Kiet1223360278@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 1 1223360142 8 Dược Võ Minh Khang 01/12/2007 Ngày Khang1223360142@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 1 1223360267 8 Thiết kế đồ họa Hồ Kim Liên 09/10/2007 Ngày Lien1223360267@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 1 1223360277 8 Ưng dung phần mềm Trần Thành Long 29/06/2003 Ngày Long1223360277@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 1 1223240056 8 Y sỹ Nguyễn Thi Thiên Lộc 27/01/2004 Ngày Loc1223240056@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 1 1223360263 8 Dược Lưu Thị Trà My 21/12/2007 Ngày My1223360263@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 1 1223240075 8 Dược Nguyễn Thị Quyền Ngân 15/04/2002 Ngày Ngan1223240075@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

53 1 1223240052 8 Kế toán doanh nghiệp Đặng Kim Ngân 05/06/2003 Đêm Ngan1223240052@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

54 1 1223360243 8 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Ngân 16/05/2003 Đêm Ngan1223360243@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

mailto:Khang1223360142@bachkhoasaigon.edu.vn


STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

21 1 1223240076 8 Y sỹ Trần Ngọc Đan Nhã 06/01/1997 Ngày Nha1223240076@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 1 1223240072 8 Dược Lê Phương Nhi 20/12/2003 Ngày Nhi1223240072@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 1 1223240074 8 Y sỹ Trương Thị Huỳnh Nhi 18/12/2004 Ngày Nhi1223240074@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 1 1223360274 8 Thiết kế đồ họa Võ Thị Yến Nhi 01/03/2007 Ngày Nhi1223360274@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

60 1 1223240064 8 Dược Lê Nguyễn Huỳnh Nhi 08/04/2004 Ngày Nhi1223240064@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 1 1223240068 8 Thiết kế đồ họa Lê Thuy Hồng Nhung 11/02/2004 Ngày Nhung1223240068@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 1 1223240079 8 Marketing Phan Thị Thùy Nhung 30/01/1990 Ngày Nhung1223240079@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

55 1 1223180029 8 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Kiều Oanh 30/09/1997 Đêm Oanh1223180029@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 1 1223360258 8 Quản trị mạng máy tính Đỗ Kim Phúc 28/07/2006 Ngày Phuc1223360258@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 1 1223360270 8 Ưng dung phần mềm Phan Kim Hoàng Phúc 07/01/2007 Ngày Phuc1223360270@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 1 1223360282 8 Dược Lê Đại Phúc 28/07/2005 Ngày Phuc1223360282@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 1 1223360236 8 Quản trị mạng máy tính Hồ Văn Phước 07/11/2007 Ngày Phuoc1223360236@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 1 1223360255 8 Quản trị mạng máy tính Trương Đình Quý 24/03/2007 Ngày Quy1223360255@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 1 1223360281 8 Marketing Trần Minh Tiến 07/09/2007 Ngày Tien1223360281@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 1 1223240071 8 Ưng dung phần mềm Nguyễn Nho Tú 01/02/2004 Ngày Tu1223240071@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 1 1223360265 8 Quản trị DN vừa và nhỏ Nguyễn Ngọc Thanh 24/11/2007 Ngày Thanh1223360265@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

56 1 1223360280 8 Dược Phạm Thị Thành 24/08/1984 Đêm Thanh1223360280@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 1 1223360215 8 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thị Phương Thảo 29/01/2007 Ngày Thao1223360215@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 1 2223360521 8 Y sỹ Mai Thị Phương Thảo 09/01/2005 Ngày Thao2223360521@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 1 1223360276 8 Dược Lê Thuy Phương Thảo 25/11/2007 Ngày Thao1223360276@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

57 1 1223240067 8 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Phương Thảo 05/10/1999 Đêm Thao1223240067@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 1 1223360259 8 Dược Nguyễn Gia Thệ 20/01/2007 Ngày The1223360259@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 1 1223240073 8 Dược Bùi Ngọc Anh Thi 01/07/2003 Ngày Thi1223240073@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 1 1223360262 8 Ưng dung phần mềm Hồ Quang Thuận 24/08/2005 Ngày Thuan1223360262@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 1 1223240061 8 Dược Nguyễn Thị Thuỳ Trang 07/03/2004 Ngày Trang1223240061@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

42 1 1223360266 8 Dược Nguyễn Thùy Trang 06/08/2005 Ngày Trang1223360266@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

43 1 1223360269 8 Kế toán doanh nghiệp Võ Thị Uyên Trang 06/10/2007 Ngày Trang1223360269@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

mailto:Nhi1223240064@bachkhoasaigon.edu.vn


STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

44 1 1223180025 8 Dược Lê Minh Trang 10/05/1994 Ngày Trang1223180025@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

58 1 1223240081 8 Dược Lê Thị Tuyết Trang 25/02/1991 Đêm Trang1223240081@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

59 1 1223240083 8 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Mai Trâm 11/07/2003 Đêm Tram1223240083@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

45 1 1223360261 8 Dược Nguyễn Ngọc Tuyết Trân 18/08/2007 Ngày Tran1223360261@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

46 1 1223360273 8 Ưng dung phần mềm Mai Thanh Trường 27/04/2007 Ngày Truong1223360273@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

47 1 1223360283 8 Y sỹ Phạm Thái Trường 22/11/2005 Ngày Truong1223360283@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

48 1 1223360119 8 Thiết kế đồ họa Đoàn Gia Uy 16/08/2007 Ngày Uy1223360119@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

49 1 1223240082 8 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Hoài Vinh 30/04/1999 Ngày Vinh1223240082@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

50 1 1223360253 8 Thiết kế đồ họa Bùi Thị Thảo Vy 19/07/2007 Ngày Vy1223360253@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

51 1 1223360279 8 Quản trị DN vừa và nhỏ Nguyễn Từ Tường Vy 15/02/2007 Ngày Vy1223360279@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 25 tháng 9 năm 2022
Phòng Đào Tạo


